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ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Tổng diện tích tự nhiên 45.308,24 ha
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SKS

DGT

RSX,HNK
SKS

0,01

MNC
HNK

NHK

NHK

DVH

NHK

NHK

ONT

ONT

ONT

ONT
NHK

ONT

TSC

ONT

NHK

NHK

SKS

ONT

ONT

DRA

NHK

NHK

ONT

SKS

NHK

HNK

MNC
NHK

DVH
NHK

NHK

MNC

MNC

NHK

NHK

DGD

DGT
NHK, CLN, RSX

NHK
DGD

DGD

NHK

MNC
NHK

NHK

DGT

NHK
DGD

NHK

DGD

MNC

NHK
ONT

DVH

DVH

NHK

DVH

NHK

DVH

DVH

DNL
NHK

NHK

MNC

DGD
HNK

DGD

NHK
DGD

NHK
DGD

NHK
DGD

DGD
NHK

TSC

DDT
RSX,HNK

NHK
DRA

DVH

DNL

DNL

DNL

DGD

NHK
TSC

DGD

MNC
NHK,RSX

NHK,RSX
MNC

DTL

DGD
NHK

DVH
HNK

DGD
NHK

DGD
NHK

NHK
DGD

TSC

NHK
DYT

MNC

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG VĂN

GIÁM ĐỐCCHỦ TỊCH CHỦ TỊCH

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Tổng diện tích tự nhiên 45.308,24 ha

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

...., ngày ..... tháng ..... năm ..... ...., ngày ..... tháng ..... năm ..... ...., ngày ..... tháng ..... năm ..... 

Thôn Pó Tò

Thôn Sà Phìn B

(Thôn Cá Ha)

Thôn Cá Ha

Thôn Chúa Só

Thôn Khó Thông

Thôn Há Súng

(Thôn Há Súng)

Thôn Tráng Phúng B

(Thôn Tráng Phúng A)

Thôn Há Súng

(Thôn  Tìa Súng)

(Thôn  Tìa Súng)

Thôn  Tìa Súng

Thôn Mao Sao Phìn

Thôn Mao Sao Phìn

(Thôn  Hà Phia)

Thôn Há Pia

Thôn Chá Dính

Thôn Thèn Ván

(Thôn Thèn Ván)

Thôn Thèn Ván

Thôn  Há Sú

Thôn Lùng Thàng

(Thôn Chá Dính)

Thôn  Khó Cho

Thôn Lãm Xỳ B

Thôn Lãm Xỳ A

Thôn Tả Phìn BThôn Tả Phìn A

(Thôn Xà Tủng Chứ)

Thôn Xà Tủng Chứ

Thôn Tả Lủng B

Thôn Sủng Xì

Thôn Sủng Lỳ

(Thôn Dình Lủng)

(Thôn Dình Lủng)

Thôn Khúa Lủng

Thôn  Phúng Tủng A

Thôn  Há Chớ

Thôn  Chứ Phìn

Thôn Há Hơ

(Thôn Thành Ma Tủng)

Thôn Thành Ma Tủng

Thôn Lì Chá Tủng

(Thôn  Há Chớ)

Thôn Há Đề

Thôn Há Đề A

Thôn Há Đề

Thôn Tả Cồ Ván

Thôn Hố Quáng Phìn

Thôn Tả Phìn

Thôn Xà Lũng

Thôn Phìn Xả

Thôn Súng Lủng

(Thôn Lủng Cảm Dưới)

(Thôn Pù Chù Lủng)

Thôn Đoàn Kết 

Thôn Pù Chù Lủng

Thôn Sảng Pả

Thôn Khó Chư

(thôn Tá Tồ)

(Thôn Xà Lủng A)

Thôn Xà Lủng B

(Thôn Xà Lủng A)

Thôn Tá Tồ

Thôn Suối Thầu

(Thôn Tá Tồ)

Thôn Ly Chứ Phìn B

Thôn Ly Chứ Phìn A

Thôn Séo Sính Lủng

Thôn Giàng Giáo Lủng

Thôn Sảng Tủng A

Thôn Sảng Tủng B

Thôn  Phúng Tủng B

Thôn Khó Chớ

Thôn Mỏ Xí

(Thôn Mỏ Xí)

(Thôn Há Đề)

(Thôn Mới)

Thôn Mới

Thôn Phố Trồ

Thôn  Vần Chải A

Thôn  Vần Chải B

Thôn  Đăng Vai

Thôn Séo Lủng A

(Thôn  Pó Xả)

(Thôn  Pó Xả)

Thôn Phỉnh Cồ Ván

Thôn Quả Lủng

Thôn Suối Mèo Ván

Thôn Tả Sán

Thôn Đề Lía

Thôn Đề Đáy

Thôn Há Chúa Lả

Thôn Đề Đáy

Thôn Sủng Là Dưới

Thôn Sủa Pả B

Thôn Trúng Trải

(Thôn Hầu Chúa Ván)

(Thôn Hầu Chúa Ván)

Thôn Séo Lủng

Thôn Sủa Pả A

(Thôn Chừ Lủng)

Thôn Séo Lủng B

Thôn Cáo Chứ Phìn

Thôn  Pó Xả

Thôn Nhìa Lủng Phìn

Thôn Xùa Lủng

Thôn Tủng B

Thôn Tủng A

Thôn Phiến Ngài

Thôn  Tả Lủng A

Thôn  Phìn Chải B

Thôn  Khó Chớ

Thôn  Phìn Chải A

Thôn  Sủng Khúa

Thôn Sính Thầu

Thôn Sính Thầu

Thôn Tả Lủng A

Thôn Há Đề A

Thôn Há Đề B

(Thôn Sính Lủng)

Thôn Há Súa

Thôn Chín Trù Ván

(Thôn Sáng Ngài)

(Thôn Chúng Pả  A)

Thôn Chúng Pả B

Thôn Xảng Ma Sao

Thôn Là Chúa Túng

Thôn  Sủng Tùa

Thôn  Sủng Dìa

(Thôn Sủng Dìa)

Thôn Khu Trù Ván

ONT

HNK

HNK

HNK
DVH

HNK
DGDHNK

MNC
HNK
DVH

DVH
HNK

DGD

MNC
HNK

MNC
HNK

MNC

DGT
NHK,CLN,RSX

DRA
NHK

DGT
NHK,RSX,CLN

MNC
NHK

MNC
NHK

NHK
DGD

NHK
DVH

NHK
DGD

NHK
DVH

NHK
MNC

NHK
DGD

DVH
NHK

DRA

DGT
NHK

NHK,LUK,CLN,RSX

ONT
NHK

DGT
NHK,RSX,CLN

NHK

NHK

Khu vùc b¶n ®å: 1: 10000

CQP

NHK
DYT

DVH

CQP
NHK,RSX

DGT

DGD

DVH

DGD

DVH

DGD

NHK

DTL

CQP

MNC

DYT

HNK

DNL

NHK
DGD

DCH

DGD

DGT

NHK
ONT

DGT

NHK
CLN

DGD
NHK

DGT
HNK,CLN,RSX

DYT

HNK

DYT

TSC

MNC

HNK
MNC

MNC HNK
MNC

DVH

DNL
HNK

DGD

DBV
NHK

DVH

CQP

ONT
DGD

DVH
NHK

DNL
HNK

TSC

CQP

DBV

RSX

NHK

DGD

DVHDVH

NHK

DBV

MNC
NHK

DBV

CQP
NHK,RSX

CQP
NHK,RSX

NHK

DGT
NHK

NHK,CLN

HNK,CLN

NHK

ONT
NHK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

DNL

DNL

DNL
HNK,RSX

DNL

HNK

TMD

HNK
TMD

HNK
TMDHNK

TMD

HNK

HNK

HNK

HNK

DYT

TSC
DCH

NHK
MNC

DYT
NHK

HNK
TSC

TỶ LỆ 1 : 25 000

DVH

NHK
ONT

MNC
NHK

MNC

DTL
NHK

NHK
MNC

MNC
NHK

MNC
NHK

HNK
MNC

DNL

ONT

DGD

DVH

DGD

DVH

ONT

DGD

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

NHK
ODT

ODT

NHK

NHK

ONT
NHK

ONTDGD
ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

DNL

ONT

ONT

ONT

ONT

DVH
DNL

ONT

DNL

DNL

ONT

DNL

ONT

DNL

DNL

ONT

ONT

DNL

DNL

MNC

MNC

ONT

DNLONT

ONT

ONT

ONT

MNC

ONT

TMD

TMDONT

ONT

NHK
ONT

DNL
DNL

ONT

ONT

ONT

ONT

NHK
ONT

ONT
NHK

ONT
NHK

ONT

ONT

CAN

ONT

DGD
DNL

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

HNK
ONT

NHK
DGT

NHK
DGT

NHK
DGD

NHK
DGD

NHK
DGD

NHK
DVH

NHK
DVH

NHK
DVH

MNC
NHK,CLN,RSX,LUK

NHK
DVH

NHK,CLN,RSX,LUK
MNC

MNC
NHK,RSX

NHK
DVH

NHK
DVH

NHK
DVH

NHK
DVH

NHK
DVH

MNC

NHK
DVH

DVH
HNK

HNK
DNL

HNK
119

673,7

MNC

HNK
MNC

HNK
DVH

CẤP TRÊN PHÂN BỔCẤP TRÊN PHÂN BỔ

DGT
NHK,CLN

DGT

DGT
NHK,CLN,RSX

DGT
NHK,CLN,RSX

DGD

DVH

NHK

MNC

NHK

MNC

NHK,CLN
MNC

DGT
NHK,CLN,RSX

DGT
NHK,RSX,CSD

DBV

NHK
DGD

NHK
DGD

DGD
NHK

NHK

DGD

NHK
DGD

DVH

NHK
DVH

NHK
MNC

NHK
MNC

MNC
NHK

DGT

DVH

HNK
DVH

MNC

DGD

DTL
HNK

NHK
DGD

NHK
DVH

DVH
NHK

DVH
NHK

DTL
NHK

NHK
DVH

RSX
DVH

DVH
NHK

DVH
HNK

NHK
DVH

NHK
DVH

DGT
HNK,CLN,RSX

DGT

DGT

DGT

DGT
NHK,CLN,RSX

NHK,CLN,RSX
DGT

HNK
DGD

DVH

HNK
DGD

HNK
DGD

HNK
DGD

HNK
DGD

HNK
DGD

HNK
DGD

HNK
DGD

DGD
HNK

HNK
DGD

NHK
DVH

HNK
DVH

HNK
DVH

DVH

HNK
DVH

HNK
DVH

HNK
DBV

DBV

NHK
DGD

DGD
NHK

HNK
DGD

DGD
NHK

NHK
DGD

NHK
DGD

RSX
DGD

HNK
DGD

HNK
DGD

HNK
DGD

DGD
NHK

NHK
MNC

MNC
RSX

NHK
ONT

NHK
DNL

HNK
DGD

DGD
NHK

DGD
NHK

DGD
NHK

NHK
DGD

NHK
DGD

DGD

MNC

NHK
MNC

DGT
HNK

DTL

DGD
HNK
DGD

DGD

DGD
HNK

DGD
HNK

MNC
RSX

NHK
DGD

MNC
NHK

MNC

NHK

MNC
NHK

MNC
NHK

NHK
MNC

NHK
MNC

8.576,25 ha

DGT
CSD

DNL

Thôn Tùng Tỉnh

Thôn  Sủng Trái A

Thôn  Sủng Trái A

Thôn  Sủng Trái B

Thôn  Sủng Trái B

Thôn Sủng Của

NHK

DGD

DGD
NHK

Thôn Sủng Lỳ

Thôn Túng Chúng Phìn

Thôn  Sủng Tùa

DVH
HNK

MNC
HNK

MNC
NHK

NHK
MNC

MNC
NHK

HNK
MNC

DGT

NHK

NHK,RSX,CLN

HNK
DNL

DNL
DGT,HNK

DNL

HNK,DGT

DBV

RSX

NHK
DNL

NHK,RSX,CLN,LUK

CHÚ DẪN

htmãhtmã
RSXRSX

RSN
Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Đất chưa sử dụng

Đất xây dựng của tổ chức sự nghiệphtmãhtmã
TMD

TMD

htmãhtmã

TMD

SKC

ht

SKC

htmã

htmãhtmã

htmãhtmã

DTT
DTT

htmãhtmã

DTT

DDT DDT
DDT

NHK

TMD

HNK

HNK,RSX

HNK,RSX

HNK

HNK

HNK

RSX,HNK

NHK,CLN

HNK,TSC

HNK
DVH

DGD

DGT
NHK,RSX

MNC
HNK,RSX

DGD,HNK

DNL
HNK,RSX

DVH

RSX,HNK

NHK

ONT

ONT
NHK

Thôn Sáng  Ngài

TMD

0,1

ONT

ONT 

ONT

 

ONT

ONT

HNK, CLN, CSD, RSX

ONT

DGT

NGUỒN TÀI LIỆU
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Đồng Văn

N¡M 2025

DGT4,8

ONT
SKC

CQP

HNK, RSX, NTD, CLN

DNL
0,1

HNK

xác định bổ sung
Cấp huyện xác định/

xác định bổ sung
Cấp huyện xác định/

DGTDGT

DTL DTL

Đất thương mại dịch vụ

DLL DLL

Đất xây dựng trụ sở cơ quanDTS
htmã

DTS
htmã htmãhtmã

TSCTSC

040

CAN
DGD

CAN
TSC

CAN
TSC,HNK

CAN
TSC,HNK

CAN
TSC,HNK

CAN

CAN
DGD

CAN
TSC

CAN
TSC,HNK

CAN
HNK

CAN

DTL
HNK,LUA

DVH
HNK

MNC
HNK,RSX

MNC

MNC
HNK

DGD
HNK

DGD
HNK

DGD
HNK,DGT

TSC
HNK,RSX,DVH,DGT,ONT

DNL
HNK,RSX

DNL
HNK

DNL
HNK

DNL
HNK

DNL
HNK,CLN

DNL
HNK,CLN

DNL
HNK,CLN

DNL
HNK,RSX

DNL
HNK

DVH
HNK

TMD
HNK,RSX,DTL,DGT

TMD
SKC

Bệnh việnBệnh việnBệnh viện

DGT
HNK,RSX

MNC

TSC
HNK

TSC
HNK

TMD
HNK

TMD
HNK

SKC
TMD

TMD
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
HNK

ONT
SKC

DNL
HNK,RSX

DNL
HNK,RSX

DNL
HNK,RSX

DNL
HNK,RSX

DNL
HNK,RSX

DNL
HNK,RSX

DNL
HNK,RSX

DNL
HNK

DNL
HNK,RSX

DNL
HNK,RSX

DNL
HNK,RSX

DNL
HNK,RSX

DNL
HNK,RSX

DNL
HNK,RSX

DNL
HNK

DNL
HNK

DNL
HNK

18,92 %

DVH
HNK

DGD
HNK

TSC
HNK

DCH
HNK

ONT
HNK

RSX

DGT
HNK

DGD
HNK

TSC

DYT,RSX

HNK

...., ngày ..... tháng ..... năm ..... 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

35.065,88 ha

1.666,11 ha

77,39%

3,67 %

HNK, RSX

DGT

HNK,CLN

MNC

DGD
DCH

DGD
HNK

DGD
HNK

DGD

TSC

HNK, RSX

TMD

TMD
HNK

HNK
TMD

HNK

TMD

HNK

TMD

Trường học
HNK

MNC

HNK, RSX

SKS

HNK,RSX

DNL

HNK,RSX
DNL

HNK

DNL

HNK,RSX

DGT

HNK,RSX

MNC

SKS

HNK,RSX

DGD
HNK

HNK
DGT

HNK
DGT

HNK,ONT,DGD

TMD

DGD
DVH

DGD

DVH

DGD
DVH

DGD
DVH

DGD
DVH

DGD
DVH

DGD
DVH

DGD

DVH

DGD

DVH

DGD

DVH

DGD
DVH

DGD

DVH

DVH

DGD

DGD
DVH

DGD
DVH

DGD

DVH

DGD
DVH

DGD
DVH

DGD
DVH

DGD
DVH

DGD
DVH

DVH
DGD

DGD
DVH

DGD
DVH

HNK

DGD
DVH
DGD

SKC
TMD

HNK
DNL

0,05
n¨m 2025

n¨m 2025
0,05

3,60

0,3
n¨m 2025

0,25
n¨m 2025

0,67
n¨m 2025

n¨m 2025

0,8

0,7
n¨m 2025

0,2
n¨m 2025

0,75
n¨m 2025

3,1

n¨m 2025

0,03
n¨m 2025

0,18
n¨m 2025

n¨m 2025
0,13

0,2

0,15

ONT
HNK

0,15

DKM2025.002

DNL0,02
n¨m 2025HNK,RSX

DNL
HNK

0,08

DNL 0,03
HNK,RSX

DNL
HNK,RSX

0,05

0,02DNL
HNK

DNL
HNK

0,03

DNL
HNK,RSX

0,02
n¨m 2025

DNL0,02

HNK

DNL
HNK

0,02

DNL
HNK n¨m 2025

0,05

DKM2025.025

0,15 ONT

HNK

DVH

HNK

0,05

HNK,DGT,LUK

HNK,CLN,LUK
1,6

n¨m 2025HNK

0,28

CT2025.007

DKM2025.031

DKM2025.030

DKM2025.027

DKM2025.012

DNL
HNK,RSX

0,02
n¨m 2025

DKM2025.013

DNL
HNK

0,08
n¨m 2025

DKM2025.014

0,03
n¨m 2025

DKM2025.016

HNK,RSX
DNL

n¨m 2025

DKM2025.017

DNL0,02
HNK

DNL 0,03
n¨m 2025

DKM2025.018

HNK

HNK n¨m 2025
DKM2025.020

0,02DNL

n¨m 2025
DKM2025.021

0,02
HNK
DNL

n¨m 2025
DKM2025.004

MNC 0,25
HNK,RSX

DKM2025.005

DKM2025.006

DKM2025.008

DKM2025.009

DKM2025.010

DKM2025.011

n¨m 2025

CT2025.011

DVH
DVH

n¨m 2025

2,15

DKM2025.003

DKM2025.001

DGD 0,12
n¨m 2025HNK

DKM2025.007

TRUNG T¢M QUY HO¹CH Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N 2

§¥N VÞ X¢Y DùNG

Đường tỉnh lộ

Đường quốc lộ 

Đập, kè

Ranh giới khu du lịch

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới đất khu công nghệ cao

Ranh giới khu kinh tế

Khoanh đất thực hiện trong năm
kế hoạch sử dụng đất

Năm...- Năm kế hoạch

DT - Diện tích trong năm thực
 hiện kế hoạch

Sông, suối, ao, hồ

Kênh, mương

Địa giới huyện xác định

Địa giới huyện chưa xác định

Địa giới xã chưa xác định

Đường liên xã

Đường thôn xóm

Đê

Cầu bê tông

Đường bình độ cơ bản

Đường bình độ cái

Điểm độ cao

UBND Tỉnh - Huyện - Xã

Bưu điện - Trạm y tế - Trường học

Chùa - Nhà thờ

Địa giới xã xác định

Địa giới tỉnh xác định

Địa giới tỉnh chưa xác định

Sân bóng

Ranh giới khu sản xuất nông nghiệp

Ranh giới khu lâm nghiệp

Ranh giới khu dân cư nông thôn

Ranh giới khu đô thị

Ranh giới khu phát triển công nghiệp

125,1

100

419

1A

419

1A

Ranh giới khu đô thị - thương mại - dịch vụ

mã HT

mã HT

mã HT Năm...

lua

mã QH DT

Ranh giới khu bảo tồn cao nguyên đá

Đường tỉnh lộ

Đường quốc lộ 

Đập, kè

Ranh giới khu du lịch

Ranh giới đất đô thị

Ranh giới đất khu công nghệ cao

Ranh giới khu kinh tế

Khoanh đất thực hiện trong năm
kế hoạch sử dụng đất

Năm...- Năm kế hoạch

DT - Diện tích trong năm thực
 hiện kế hoạch

Sông, suối, ao, hồ

Kênh, mương

Địa giới huyện xác định

Địa giới huyện chưa xác định

Địa giới xã chưa xác định

Đường liên xã

Đường thôn xóm

Đê

Cầu bê tông

Đường bình độ cơ bản

Đường bình độ cái

Điểm độ cao

UBND Tỉnh - Huyện - Xã

Bưu điện - Trạm y tế - Trường học

Chùa - Nhà thờ

Địa giới xã xác định

Địa giới tỉnh xác định

Địa giới tỉnh chưa xác định

Sân bóng

Ranh giới khu sản xuất nông nghiệp

Ranh giới khu lâm nghiệp

Ranh giới khu dân cư nông thôn

Ranh giới khu đô thị

Ranh giới khu phát triển công nghiệp

125,1

100

419

1A

419

1A

Ranh giới khu đô thị - thương mại - dịch vụ

mã HT

mã HT

mã HT Năm...

lua

mã QH DT

Ranh giới khu bảo tồn cao nguyên đá


